
Mẫu Quan lý Hộ chiếu Ngoại giao - Hộ chiếu công vụ

SỔ THEO DÕI HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Năm 2026

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Số hộ chiếu Ngày cấp

Hộ chiếu
Ngày hết hạn

Hộ chiếu Ngày nộp Ghi chú
Công vụ Ngoại giao

1 Còn hạn

2 Hết hạn

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng số: 



Mẫu theo dõi giao nhận Hộ chiếu Ngoại giao - Hộ chiếu Công vụ

SỔ THEO DÕI GIAO NHẬN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Năm 2026

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số hộ chiếu Ngày cấp
hộ chiếu

Ngày hết
hạn hộ
chiếu

Ngày giao
hộ chiếu Ký nhận

Ngày
nhận hộ

chiếu

Ký giao
trả

Quyết định cử
đi nước ngoài

Ngày nhập
cảnh về VN

(kết thúc
chuyến đi)

Ghi chú
(Trước hạn,
Đúng hạn,

trễ hạn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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